TRƯỜNG THCS-THPT TÂN MỸ

TỔ LÝ- HÓA –SINH

GV: TRƯƠNG VÕ MINH NGUYỆT- ĐT:0919558085
CHUYÊN ĐỀ BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN

A. LÝ THUYẾT
I.ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN :
1. Định luật :
Nếu một vật không chịu tác dụng vủa lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên,đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

2.Quán tính:

Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vật tốc cả về hướng và độ lớn.

II.ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN

1.Định luật:

Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật.độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
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Trong đó: F là lực tác dụng (N)

                  m là khối lượng (kg)

                  a  là gia tốc (m/s2 )

2.Trọng lực- Trọng lượng:

Trọng lực là lực của trái đất tác dụng lên các vật ở gần mặt đất và gây ra gia tốc rơi tự do
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Trong đó : P là trọng lượng của vật (N)

                   m là khối lượng của vật (kg)

                   g là gia tốc rơi tự do ( m/s2)

III.ĐỊNH LUẬT III NIU-TƠN:

1.Định luật:

Trong mọi trường hợp,khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá,cùng độ lớn,nhưng ngược chiều.
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2.Lực và phản lực:

 -Lực và phản lực luôn xuất hiện hoặc mất đi đồng thời

-Lực và phản lực có cùng giá,cùng độ lớn,nhưng ngược chiều

-Lực và phản lực không cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau

B. BÀI TẬP

1. Định luật I Niutơn xác nhận rằng:
A.Với mỗi lực tác dụng đều có một phản lực trực đối.

B. Vật giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều khi nó không chịu tác dụng của bất cứ vật nào khácHoặc chịu tác dụng của các lực câ bằng nhau.

C.Khi hợp lực tác dụng lên một vât bằng không  thì vật không thể chuyển động được.

D. Do quán tính nên mọi vật đang chuyển động đều có xu hướng dừng lại.

2.  Một viên bi chuyển động đều trên mặt sàn nằm ngang, phẳng, nhẵn (ma sát không đáng kể). Nhận xét nào sau đây là sai?
A. Gia tốc của vật bằng không.


B. Hợp lực tác dụng lên vật bằng không.

C. Gia tốc của vật khác không.
D. Vận tốc trung bình có giá trị bằng vận tốc tức thời tại bất kỳ thời điểm nào.

3. Chọn đáp án đúng Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách sẽ

A. dừng lại ngay.


B. ngả người về phía sau.

C. chúi người về phía trước.

D. ngả người sang bên cạnh.

4 :Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:


A) trọng lương.
    B) khối lượng.
  C) vận tốc. 
D ) lực.

5: Một vật đang chuyển động bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì 

A.vật dừng lại ngay                                               
B.vật đổi hướng chuyển động

C.vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại

D.vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc ban đầu

6. Chọn đáp án đúng. Công thức định luật II Niutơn:
A. 
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7.  Nếu một vật  đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên nó giảm đi thì gia tốc của vật 
A. tăng lên .

B. giảm đi.

C. không thay đổi.

D. bằng 0.

8. Gia tốc của vật sẽ thay đổi như thế nào nếu độ lớn lực tác dụng lên vật tăng lên hai lần và khối lượng của vật giảm đi 2 lần? 

 A.Gia tốc của vật tăng lên hai lần.                          B. Gia tốc của vật giảm đi hai lần.

C. Gia tốc vật tăng lên bốn lần.                               D. Gia tốc vật không đổi.

9.  Một vật có khối lượng 800g trượt xuống một mặt phẳng nghiêng, nhẵn với gia tốc 2,0 m/s2. Lực gây ra gia tốc này bằng bao nhiêu?  

A. 16N
                      B. 1,6N
 
C. 1600N.
 
D. 160N.

10.  Một vật có khối lượng 2,0kg lúc đầu đứng yên,chịu tác dụng của một lực 1,0N trong khoảng thời gian 2,0 giây. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là:

A. 0,5m.

B.2,0m.

     C. 1,0m.

       D. 4,0m

11:Một vật có khối lượng 50kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 0,2m/s và khi đi được quãng đường 50cm vận tốc đạt được 0,9m/s thì lực tác dụng .


A. 38,5N

B. 38N

C. 24,5N

D. 34,5N

12 :Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2m/s đến 8m/s trong 3s. Độ lớn của  lực tác dụng vào vật là :


      A) 2 N.
           B) 5 N.

C) 10 N.                 D) 50 N.

13:Một ô tô khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72km/h thì hãm phanh, đi thêm được   500m rồi dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Lực hãm tác dụng lên xe là:


        A) 800 N.              B) 800 N.
          C) 400 N.                    D)  -400 N.
14 :  Một quả bóng có khối lượng 500g , bị đá bằng một lực 250N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02s thì bóng sẽ bay đi với vận tốc bằng:

A. 0,01 m/s.

B. 2,5 m/s.

C. 0,1 m/s.

D. 10 m/s.
15.Quả bóng có khối l​ượng 200g bay đập vuông góc vào tường với vận tốc 10m/s rồi bật ngư​ợc trở lại theo phương cũ với vận tốc 5m/s,thời gian va chạm là 0,1 s.Lực mà tư​ờng tác dụng vào bóng có độ lớn: 

A.30N

B.10N


C3N.


D.5N

16:Một quả bóng , khối lượng 500g bay với tốc độ 20 m/s đập vuông góc vào bức tường và bay ngược lại với tốc độ 20m/s.Thời gian va đập  là 0,02 s. Lực do bóng tác dụng vào tường có độ lớn và hướng:

         A. 1000N , cùng hướng chuyển động ban đầu của bóng

         B. 500N , cùng hướng chuyển động ban đầu của bóng

         C. 1000N , ngược hướng chuyển động ban đầu của bóng

          D. 200N, ngược hướng chuyển động ban đầu của bóng

17.Một vật có khối lượng 3kg đang chuyển động thẳng đều với vận tốc vo=2m/s thì bắt đầu chịu tác dụng của một lực 12N cùng chiều véc tơ vo. Hỏi vật sẽ chuyển động 12m tiếp theo trong thời gian là bao nhiêu?


A. 1s


B. 2,5s


C. 2,5s


D. 2s

18.  Một người thực hiện động tác nằm sấp, chống tay xuống sàn nhà để nâng người lên. Hỏi sàn nhà đẩy người đó như thế nào?

A. Không đẩy gì cả.
B. Đẩy xuống.

C. Đẩy lên.

D. Đẩy sang bên.

19. Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Niutơn:

A. Tác dụng vào cùng một vật.                              B. Tác dụng vào hai vật khác nhau.

C. Không cần phải bằng nhau về độ lớn.               D. Phải bằng nhau về độ lớn nhưng không cần phải cùng giá.

20:Chọn phát biểu đúng.  Người ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ : 


A) Lực của búa tác dụng vào đinh lớn hơn lực đinh tác dụng vào búa.


B) Lực của búa tác dụng vào đinh về độ lớn bằng lực của  đinh tác dụng vào búa.


C) Lực của búa tác dụng vào đinh nhỏ hơn lực đinh tác dụng vào búa.

     D) Tùy thuộc đinh di chuyển nhiều hay ít mà lực do đinh tác dụng vào búa lớn hơn hay nhỏ hơn lực do búa tác dụng vào đinh. 


21. Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về phía trước là lực nào ?

A. Lực mà ngựa tác dụng vào xe.

B. Lực mà xe tác dụng vào ngựa.

C. Lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất.

D. Lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa.

22.  Một người có trọng lượng 500N đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác dụng lên người đó có độ lớn là :

A. bằng 500N.


B. bé hơn 500N.     

 C. lớn hơn 500N.

D. phụ thuộc vào gia tốc trọng trường g. 
23: Lực tác dụng và phản lực luôn

A. khác nhau về bản chất
B. cùng hướng với nhau

C. xuất hiện và mất đi đồng thời
D. cân bằng nhau

24. Trong một tai nạn giao thông ôtô tải đâm vào ôtô con đang chạy ngược chiều. 

A. lực mà ôtô tải tác dụng lên ôtô con lớn hơn lực mà ôtô con tác dụng lên ôtô tải

B. lực mà ộtô tải tác dụng lên ôtô con nhỏ hơn lực mà ôtô con tác dụng lên ôtô tải

C. ôtô tải nhận được gia tốc lớn hơn ôtô con

D. ôtô con nhận được gia tốc lớn hơn ôtô tải
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